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STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 21L3080020 Lê Thị Thuý Hằng Nữ 10/01/2002 Quảng Trị  

2 02 19l3061016 Đặng Phong Hào Nam 23/02/2001 Thừa Thiên Huế  

3 03 20l1040031 Hồ Đăng Hiệp Nam 11/06/2002 Thừa Thiên Huế  

4 04 22l3070017 Cao Ngọc Hoài Nam 18/01/2004 Thừa Thiên Huế  

5 05 22l3080097 Nguyễn Công Bảo Huy Nam 06/11/2004 Thừa Thiên Huế  

6 06 19l3061025 Đặng Công Lợi Nam 10/01/1999 Thừa Thiên Huế  

7 07 21L3080041 Trần Hữu Long Nam 06/05/2003 Quảng Trị  

8 08 18L3071110.TL Hoàng Thị Thu Ly Nữ 09/04/2000 Quảng Trị  

9 09 22l3070034 Phan Long Nhật Nam 09/10/2004 Hà Tĩnh  

10 10 20l3060165 Võ Đình Nhật Nam 27/04/2002 Nghệ An  

11 11 22l3070090 Trần Doãn Yến Nhi Nữ 28/03/2003 Thừa Thiên Huế  

12 12 22l3070038 Đường Khôi Quang Nam 25/05/2004 Thừa Thiên Huế  

13 13 21L3080075 Trần Quang Sang Nam 04/05/2003 Thừa Thiên Huế  

14 14 19l4011211 Nguyễn Đức Sơn Nam 26/01/2001 Thừa Thiên Huế  

15 15 21L3080098 Phạm Thị Thanh Thùy Nữ 22/05/2003 Quảng Trị  

16 16 21L3080103 Trịnh Thị Thanh Trúc Nữ 05/11/2003 Thừa Thiên Huế  

17 17 20l1040034 Nguyễn Xuân Trung Nam 12/05/2002 Thừa Thiên Huế  

18 18 19l3061066 Trần Anh Tú Nam 08/10/2001 Thừa Thiên Huế  

19 19 21l3080112 Nguyễn Viết Thuý Vi Nữ 12/07/2003 Quảng Nam  

Dánh sách này có 19 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


